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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt bổ sung ngân hàng dữ liệu tên đường, 
tên phố và công trình công cộng thuộc tỉnh Sơn La 


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;
Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hoá, Thông tin ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số          1490/TTr-VHTTDL ngày 23 tháng 10 năm 2015,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt bổ sung ngân hàng dữ liệu tên đường, tên phố và công trình công cộng thuộc tỉnh Sơn La (biểu Phụ lục chi tiết gửi kèm).
Điều 2. Ngân hàng dữ liệu tên đường, tên phố và công trình công cộng thuộc tỉnh Sơn La được ban hành trên đây là căn cứ để các cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện chức năng quản lý đô thị và công tác đặt tên, đổi tên đường, phố, công trình công cộng của tỉnh theo quy định của pháp luật. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các ban, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, bổ sung ngân hàng dữ liệu tên đường, phố và công trình công cộng phù hợp với điều kiện của địa phương.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan và các thành viên hội đồng tư vấn về đặt, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh Sơn La chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;

- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Lưu: VT.XH.HA.40b.
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VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2552/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La)


	STT
	Họ và tên
	Sơ lược tiểu sử và công trạng

	1
	Hồ Chí Minh
	Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 1969): Danh nhân văn hóa thế giới, lãnh tụ cách mạng, người thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo nhân dân Việt Nam đấu tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước.

	2
	Lê Chân
	Lê Chân: Là Nữ tướng thời Hai Bà Trưng, quê ở Đông Triều - Hải Dương, bà cùng các nữ tướng giúp Hai Bà Trưng khởi nghĩa, bà dũng cảm có tiếng, bà được giao nhiệm vụ trông coi việc quốc phòng. Bà đã anh dũng tử trận trong trận quyết chiến với quân Mã Viện. Về sau, các triều vua có ban sắc, phong bà là Thượng đẳng phúc thần công chúa.

	3
	Hoàng Diệu

	Hoàng Diệu (1829 - 1882): Tên chữ là Kim Tích, tự Quang Viễn, hiệu Tĩnh Trai, sinh tại làng Xuân Đài, nay thuộc xã Điện Quang, vùng Gò Nổi, Điện Bàn. Ông là một trong các nhà khoa bảng yêu nước ở quê hương đất Quảng. Gia đình xuất thân nhà nông và theo nho học. Ông được đánh giá là một vị quan thanh liêm chính trực, vì nước vì dân, rất được vua Tự Đức tin dùng. Tại các nơi ông cai quản trật tự xã hội rất nghiêm minh. Vua Tự Đức đã khen Hoàng Diệu rằng: "Chăm lo cho dân Bắc Hà, ngoài Hoàng Diệu ra không ai hơn". Theo Đại Nam chính biên liệt truyện, Hoàng Diệu "Tính tình cương trực, thanh liêm, lâm sự quyết đoán, có phong độ bậc đại thần". Đầu năm 1880, Hoàng Diệu nhận chức tổng đốc Hà Ninh kiêm trông coi công việc thương chánh. Biết rõ dã tâm xâm lược của thực dân Pháp lúc bấy giờ, Hoàng Diệu bắt tay ngay vào việc chuẩn bị chiến đấu, kinh lý, biên phòng. Một mặt khác, Hoàng Diệu quan tâm ổn định chăm lo đời sống của dân chúng trong công bằng và trật tự. Từ năm 1879 đến năm 1882, Ông làm Tổng đốc Hà Ninh quản lý vùng trọng yếu nhất của Bắc Bộ là Hà Nội và phụ cận. Ông đã chỉ đạo quân dân Hà Nội tử thủ chống lại quân đội thực dân Pháp, bất chấp triều đình Huế đã chấp nhận đầu hàng. Ngày 25 tháng 4 năm 1882 (tức ngày 08 tháng 3 năm Nhâm Ngọ), thành Hà Nội thất thủ, Hoàng Diệu đã tự vẫn tại Võ Miếu để không rơi vào tay đối phương.

	4
	Hoàng Thế Thiện
	Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện tên thật là Lưu Văn Thi (1922 - 1995): Quê tại Hải Phòng trong một gia đình nghèo yêu nước. Tham gia cách mạng năm 1940, nhập ngũ năm 1947, được phong quân hàm thiếu tướng năm 1974; Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam năm 1945. Tháng 3 năm 1943 bị thực dân pháp bắt, đày đi Sơn La. Tháng 3 năm 1945 vượt ngục, về hoạt động tuyên truyền vũ trang tại Võ Nhai; Chủ nhiệm Việt Minh tỉnh Thái Nguyên, Vĩnh Yên. Trong kháng chiến chống Pháp, tháng 4 năm 1947 - 1948 là Trưởng phòng chính trị Liên khu 10; Chính ủy trung đoàn Sông Lô. Năm 1949 - 1954 Chính ủy trung đoàn Tây Đô; Chủ nhiệm chính trị Phân liên khu Miền Tây Nam Bộ. Trong kháng chiến chống Mỹ, tháng 12 năm 1955 là Chủ nhiệm chính trị Liên khu 3. Tháng 6 năm 1956 - 1959 là Chính ủy ban nghiên cứu sân bay, rồi chính ủy Cục không quân. Tháng 10 năm 1964 phó chính ủy Quân khu 8, rồi chính ủy Sư đoàn 1. Năm 1969 - 1974 chính ủy Sư đoàn 304, phó chính ủy Mặt trận 968, phó chính ủy, chính ủy Đoàn 559. Đầu năm 1975 chính ủy Quân đoàn 4, tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh. Tháng 4 năm 1977 là thứ trưởng Bộ quốc phòng, kiêm chủ nhiệm Tổng cục xây dựng kinh tế. Cuối năm 1978 thứ trưởng Bộ quốc phòng, Trưởng ban B68, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng đoàn, Trưởng đoàn chuyên gia quân sự Việt Nam tại Campuchia (tháng 02 năm 1981). Tháng 7 năm 1982 là Thứ trưởng thứ nhất Bộ Thương binh và Xã hội. Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa IV. Ông được trao tặng nhiều huân, huy chương.

	5
	Nguyễn Mậu Tài
	Nguyễn Mậu Tài (1616 - 1688): Quê xã Kim Sơn, Gia Lâm (Hà Nội), năm 18 tuổi, thi hương, đỗ giải nguyên. Sau đó, ông đỗ đồng Tiến sĩ xuất thân khoa thi năm Bính Tuất (1646). Trong niên hiệu Dương Đức (1672 - 1673) đời Lê Gia Tông, ông làm Đô ngự sử, lĩnh tước An Lĩnh nam. Ông được cử làm Chánh sứ sang Trung Quốc cống nhà Minh, khi về được thăng làm Thượng thư bộ Hình, lên tước tử, sau đó sang làm Thượng thư bộ Binh. Năm 1676 đời Lê Hy Tông, ông cùng thượng thư bộ Công là Hồ Sĩ Dương vào làm Tham tụng trong phủ chúa. Ít lâu sau ông sang làm Thượng thư bộ Lễ, giữ chức Tể tướng trong 6 năm, được mọi người khen là không có lầm lỗi. Năm 1682, ông làm tham chính ở Thanh Hoá, bị Nguyễn Văn Đương (là thông gia và cùng cánh với Hồ Sĩ Dương) tố cáo là kết bè cánh nên bị cách chức Tể tướng, giáng làm Tả thị lang bộ Hộ. Năm 1685, ông lên làm Thượng thư bộ Công, sau đó lại vào phủ chúa làm Tham tụng, giữ chức An Lĩnh bá. Lúc đó vì tuổi cao, Nguyễn Mậu Tài xin nghỉ hưu. Chúa Trịnh Căn có ban cho ông 5 chữ "Kỳ cựu trấn nhã tục", nghĩa là "Tuổi già làm quan lâu, làm gương cho người nhã, kẻ tục" và cố giữ ông lại không cho về. Năm 1688, ông đã 73 tuổi, lại xin nghỉ hưu, nhưng chưa kịp về thì đã qua đời. Triều đình truy tặng ông là Thượng thư bộ Lễ, hàm Thiếu bảo.

	6
	Dương Quản Hàm
	Dương Quản Hàm (1898 - 1946): Quê làng Phú Thị, nay thuộc xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Ông dạy học 25 năm ở trường Trung học Bảo hộ (Bưởi). Sau Cách mạng tháng Tám làm Tổng thanh tra Trung học vụ, Hiệu trưởng trường Chu Văn An. Giáo sư đi tiên phong trong xây dựng nền văn học sử nước nhà. Tác giả bộ sách quý Việt Nam văn học sử yếu (1942). Ông hy sinh trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến ở Hà Nội (12/1946) và được truy tặng là liệt sĩ.

	7
	Cao Xuân Huy
	Cao Xuân Huy (1900 - 1989): Quê huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; cháu nội nhà sử học Cao Xuân Dục, từng là Thượng thư Bộ Học, Tổng tài Quốc sử quán triều Nguyễn. Ông là giáo sư dạy lớp Đại học văn khoa đầu tiên trong kháng chiến chống Pháp tại Liên khu IV. Hòa bình lập lại, ông dạy khoa Ngữ văn Trường Đại học Tổng hợp và Đại học Sư phạm Hà Nội, sau chuyển sang nghiên cứu ở Viện Văn học. Ông còn là giáo sư chính của khóa Đại học Hán học, do Ủy ban Khoa học xã hội mở, đào tạo nhiều lớp cán bộ cho ngành Hán - Nôm. Nhiều tác phẩm của ông về lịch sử tư tưởng, lịch sử văn hóa, sử học, triết học, văn học cổ có giá trị. Ông được tặng nhiều huân chương quân công và huân chương kháng chiến.

	8
	Chế Lan Viên
	Chế Lan Viên (1920 - 1989): Tên khai sinh là Phan Ngọc Hoan, quê gốc ở Nghệ Tĩnh, sinh ở Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, học ở Qui Nhơn, đỗ trung học rồi dạy tư. Nổi tiếng từ khi còn ít tuổi, với tập thơ Điêu tàn (1938), tiếp đó là tập văn xuôi Vàng sao (1942). Từ Cách mạng tháng Tám, Chế Lan Viên hoạt động văn nghệ và báo chí ở Liên khu IV rồi chuyển ra hoạt động ở Việt Bắc, tham gia nhiều khóa Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam. Ông đã xuất bản hàng chục đầu sách bao gồm thơ, bút ký, lý luận - phê bình, với bút pháp sắc sảo, thông minh và giàu chất trí tuệ. Ông được trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học - nghệ thuật.

	9
	Dương Thị Xuân Quý
	Dương Thị Xuân Quý: (1941 - 1969) lấy tên thật dùng làm bút danh, nhà văn, liệt sĩ - anh hùng lực lượng vũ trang, sinh tại Hà Nội. Tháng 4 năm 1968 vào chiến trường miền Nam, làm phóng viên tạp chí Văn nghệ Giải phóng (Trung Trung bộ), hy sinh tại chiến trường Quảng Đà năm 1969. Tác phẩm gồm có: Chỗ đứng (tập truyện, năm 1968), Hoa rừng (tập truyện, bút ký, năm 1970).


	10
	Nguyễn Trọng Loan
	Nguyễn Trọng Loan: Tên khai sinh của ông là Nguyễn Trọng Loan, là nhạc sĩ quân đội, hàm Đại tá. Ông còn có bút danh là Hương Lan, sinh năm 1923 ở Gia Lâm, Hà Nội. Nguyên là Phó Giám đốc nghệ thuật Nhà hát Quân đội. Ông tham gia hoạt động âm nhạc từ tháng 6 năm 1945, chủ yếu là phổ biến các bài ca cách mạng. Sau Cách mạng Tháng Tám, ông nhập ngũ và là Trưởng ban Ca Kịch Chi đội Đội Cung.

Trọng Loan là nhạc sĩ sáng tác nhiều ca khúc có tên tuổi. Ông là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng, có các tuyển tập ca khúc được tặng các giải thưởng, đặc biệt là Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật cho chùm 5 ca khúc (Phải đánh lũ giặc Mỹ, Người Châu Yên em bắn máy bay, Quân reo quê mẹ Quảng Trị anh hùng, Lời ca dâng Bác, Trăng sáng trên rừng quê). Ông còn được trao tặng nhiều huân, huy chương.

	11
	Dương Đức Hiền
	Dương Đức Hiền: (1916 - 1963), quê ở xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, tỉnh Bắc Ninh (nay là huyện Gia Lâm, Hà Nội). Thuở nhỏ, ông là học sinh trường Bưởi và sinh viên khoa Luật Đại học Đông Dương. Khi còn là sinh viên luật, ông phụ trách Tổng hội sinh viên, lãnh đạo nhóm sinh viên yêu nước của Đại học Đông Dương. Ông là một nhà hoạt động chính trị Việt Nam. Ngày 30 tháng 6 năm 1944 ông là người sáng lập và là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Dân chủ Việt Nam, là Đại biểu Quốc hội khóa I (1946) đơn vị tỉnh Bắc Ninh, ủy viên chính thức Ban Thường trực Quốc hội và ông cũng là đồng tác giả soạn thảo hiến pháp năm 1946. Ông đã từng giữ các chức vụ bộ trưởng Bộ Thanh niên trong Chính phủ cách mạng lâm thời. Ông còn là uỷ viên Tổng bộ Việt Minh; Tổng thư ký, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Liên Việt; và uỷ viên Ban Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

	12
	Nguyễn Đình Thử
	Nguyễn Đình Thử: Sinh năm 1933, quê ở xã Nam Thắng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Khi được tuyên dương Anh hùng, đồng chí là thiếu úy, đảng viên, Công an nhân dân vũ trang tỉnh Sơn La. Từ năm 1954 đồng chí công tác ở Tây Bắc. Khi địch xâm nhập vùng biêt giới Việt - Lào đồng chí đã kiên trì thuyết phục đồng bào định cư làm ruộng cấy lúa, ổn định sản xuất và bắt được tên Thào A Dơ, tên phỉ cáo già cùng 12 tên phỉ khác, chuẩn bị vũ trang gây bạo loạn ở vùng biên giới. Đồng chí được tặng thưởng Huân chương Chiến sĩ vẻ vang và nhiều Huân chương Chiến công các loại. Được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

	13
	Lê Thị Hồng Gấm
	Lê Thị Hồng Gấm (1951 - 1970): Là anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, huân chương Quân công giải phóng hạng ba, là con một gia đình nông dân lao động ở xã Long Hưng, huyện Châu Thành, Mỹ Tho (nay thuộc Tiền Giang). Ngay khi còn nhỏ, chị đã được nghe kể những tấm gương hy sinh anh dũng của những người con ưu tú quê hương Mỹ Tho, nhiều lần chị dũng cảm đưa cán bộ vượt qua vòng vây của kẻ thù. Với những thành tích ấy, chị được kết nạp vào Đảng nhân dân cách mạng miền Nam, tức Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên đường giao liên, chị đã bị máy bay địch bao vây phục kích, một mình chị với khẩu súng trên tay đã tiêu diệt nhiều tên địch và bắn rơi máy bay lên thẳng của địch. Bị thương nặng, biết không qua khỏi, chị đã bắn đến viên đạn cuối cùng rồi gắng sức đập gãy nát khẩu súng để khỏi lọt vào tay địch. chị được tặng danh hiệu Anh hùng giải phóng Miền Nam. Cảm động trước sự hy sinh anh dũng của chị, nhạc sĩ Phạm Tuyên đã sáng tác ca khúc Những cánh chim Hồng Gấm……

	14
	Chử Đồng Tử
	Chử Đồng Tử : Tương truyền Chử Đồng Tử sống cùng cha là Chử Cù Vân tại Chử Xá huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên (xã Văn Đức, huyện Gia Lâm ngày nay). Chẳng may nhà cháy, mất hết của cải, hai cha con chỉ còn lại một chiếc khố phải thay nhau mà mặc. Thời ấy vua Hùng Vương thứ 18 có cô con gái tên là Tiên Dung đến tuổi cập kê mà vẫn chỉ thích ngao du sơn thủy, không chịu lấy chồng. Một hôm thuyền rồng của công chúa đến thăm vùng đó. Nghe tiếng chuông trống, đàn sáo lại thấy nghi trượng, người hầu tấp nập, Chử Đồng Tử hoảng sợ vội vùi mình vào cát lẩn tránh. Thuyền ghé vào bờ, Tiên Dung dạo chơi rồi sai người quây màn ở bụi lau để tắm, ngờ đâu đúng ngay chỗ của Chử Đồng Tử. Nước xối dần để lộ thân hình Chử Đồng Tử dưới cát. Tiên Dung kinh ngạc bèn hỏi han sự tình, nghĩ ngợi rồi xin được cùng nên duyên vợ chồng. Vua Hùng nghe chuyện thì giận dữ vô cùng, không cho Tiên Dung về cung. Nàng biết ý nên cùng chồng mở chợ Hà Thám, đổi chác với dân gian. Buôn bán tấp nập, phồn thịnh. Một hôm có người bày cho cách ra ngoài buôn bán nhiều lãi, Tiên Dung khuyên chồng nghe theo. Chử Đồng Tử bèn theo khách buôn đi khắp ngược xuôi. Một hôm qua ngọn núi giữa biển tên Quỳnh Tiên (Đây là tên một ngọn núi chỉ có trong thần thoại), Chử Đồng Tử trèo lên am trên núi và gặp một đạo sĩ tên Phật Quang. Chử Đồng Tử bèn giao tiền cho khách buôn đi mua hàng, còn mình thì ở lại học phép thuật. Sau thuyền quay lại đón, Phật Quang tặng Chử Đồng Tử một cây gậy và một chiếc nón lá, dụ rằng đây là vật thần thông. Về nhà, Chử Đồng Tử truyền mọi sự lại cho vợ. Tiên Dung giác ngộ bèn bỏ việc buôn bán, cùng chồng chu du tìm thầy học đạo. Một hôm tối trời, đã mệt mà không có hàng quán ven đường, hai vợ chồng dừng lại cắm gậy úp nón lên trên cùng nghỉ. Bỗng nửa đêm, chỗ đó nổi dậy thành quách, cung vàng điện ngọc sung túc, người hầu lính tráng la liệt. Sáng hôm sau, dân chúng quanh vùng kinh ngạc bèn dâng hương hoa quả ngọt đến xin làm bầy tôi. Từ đấy chỗ đó phồn thịnh, sung túc như một nước riêng. Nghe tin, vua Hùng cho là có ý tạo phản, vội xuất binh đi đánh. Quân nhà vua đến, mọi người xin ra chống cự nhưng Tiên Dung chỉ cười và từ chối không kháng cự cha mình. Trời tối, quân nhà vua đóng ở bãi Tự Nhiên cách đó một con sông. Đến nửa đêm bỗng nhiên bão to gió lớn nổi lên, thành trì, cung điện và cả bầy tôi của Tiên Dung - Chử Đồng Tử phút chốc bay lên trời. Chỗ nền đất cũ bỗng sụp xuống thành một cái đầm rất lớn. Nhân dân cho đó là điều linh dị bèn lập miếu thờ, bốn mùa cúng tế, và gọi đầm đó là đầm Nhất Dạ Trạch (Đầm Một Đêm), bãi cát đó là Bãi Tự Nhiên hoặc Bãi Màn Trù và chợ đó là chợ Hà Thị.
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	Cổ Loa
	Cổ Loa: Thành Cổ Loa - Trung tâm của Nhà nước Âu Lạc do Cao Lỗ thiết kế vào cuối thế kỷ III - đầu thế kỷ II TCN dưới thời An Dương Vương. Thành rộng hơn ngàn trượng, uốn hình xoắn ốc nên còn được gọi là Loa Thành. Thành Cổ Loa bao gồm ba vòng thành khép kín, thường được gọi là thành Nội, thành Trung và thành Ngoại. Ngoài ba vòng thành và hệ thống hào nước, khoảng giữa các vòng thành và phía ngoài thành Ngoại có đắp nhiều đoạn luỹ và ụ đất làm những “Công sự” phòng vệ. Tất cả các bộ phận của thành Cổ Loa tập họp thành một công trình kiến trúc thống nhất mang tính chất quân sự đậm nét và đặc sắc. Cổ Loa là kinh thành của nước Âu Lạc, tiêu biểu cho sức mạnh kinh tế, chính trị, văn hóa của người Việt Nam khi đó. Đồng thời là một kiến trúc quân sự kiên cố, độc đáo, thể hiện sự kết hợp chặt chẽ giữa quân thủy và quân bộ, tấn công và phòng thủ hợp lý dựa trên địa hình tự nhiên. Thành Cổ Loa là biểu hiện tiêu biểu của tài năng lao động sáng tạo, những tiến bộ vượt bậc về kỹ thuật xây dựng và nghệ thuật quân sự của người Việt cổ, đồng thời phản ánh sâu sắc bước phát triển mới của Nhà nước Âu Lạc, của sự phân hóa xã hội và cơ cấu quyền lực đương thời. Thành Cổ Loa và toàn bộ khu di tích Cổ Loa hiện nay là tài sản quý báu của đất nước ta, lưu giữ những giá trị lịch sử - văn hóa lâu đời của dân tộc Việt Nam.
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	Ba Đình
	Ba Đình: Căn cứ của nghĩa quân Phạm Bành, Đinh Công Tráng chống Pháp năm 1885 - 1887 được xây dựng trên đất ba làng Mậu Thịnh, Thượng Thọ và Mỹ Khê thuộc huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Gọi là Ba Đình vì mỗi làng có một ngôi đình, từ làng này có thể nhìn thấy đình của hai làng kia. Sử gọi là cuộc khởi nghĩa Ba Đình nổi tiếng.
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	Diên Hồng
	Diên Hồng: Hội nghị do Vua Trần tổ chức lấy ý kiến các bô lão diễn ra tại điện Diên Hồng (Thăng Long) năm 1284, thể hiện ý chí quyết chiến chống ngoại xâm của quân dân nhà Trần trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ hai.
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	Bình Minh
	Bình Minh: Danh từ mang ý nghĩa bình yên, trong sáng, buổi sáng sớm gọi là Bình Minh, thể hiện sự hy vọng, mong muốn ở điều tốt đẹp, trong sáng, rạng rỡ.
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	Hoa Ban
	Hoa Ban: Là loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc, mang biểu tượng cho văn hóa Tây bắc nói chung và Sơn La nói riêng.
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	Hoa Đào
	Hoa Đào: Là loài hoa đặc trưng của Miền Bắc nói chung, vùng rừng núi Tây Bắc nói riêng. Sơn La còn được mệnh danh là xứ sở của hoa Ban, Hoa Đào.
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	Bến Phà


	Bến Phà: Trên dòng Sông Mã. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, Đế quốc Mỹ và thời hòa bình, Bến phà đã trở thành một địa danh lịch sử đối với huyện Sông Mã, phục vụ nhân dân, chuyên trở hàng hóa, bộ đội phục vụ cho chiến trường Lào. Bến Phà đã trở thành tên gọi đã quen thuộc, ăn sâu vào tiềm thức của nhân dân.
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	Biên Hòa
	Biên Hòa: Những năm 1960, theo tiếng gọi của Đảng, nhân dân ở miền xuôi đã lên xây dựng kinh tế miền núi. Đồng bào lên khai hoang ở đây đã xây dựng HTX Biên Hòa. Tên Biên Hòa đã trở thành tên gọi quen thuộc, ăn sâu vào tiềm thức nhân dân huyện Sông Mã.
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	1 - 5
	1 - 5 Ngày Quốc tế lao động, ngày lễ của giai cấp vô sản và nhân dân lao động toàn thế giới cùng nhau đoàn kết, chiến đấu. Vào những năm 80 thế kỷ XIX, Chủ nghĩa tư bản phát triển kéo theo sự phát triển của đội ngũ giai cấp vô sản, họ bị bóc lột và áp bức tàn tệ, ngày làm việc từ 12 - 16 giờ. Ngày 01 tháng 5 năm 1886 tại Mỹ, hơn 30 vạn công nhân ở Thành phố Chicago và một số thành phố khác đã rầm rộ bãi công và biểu tình thị uy, buộc các nhà tư bản phải đáp ứng một phần yêu sách của công nhân trong đó có yêu sách đòi thực hiện chế độ ngày làm việc 8 giờ. Cuộc đấu tranh đã giành được thắng lợi bước đầu. Cuộc đấu tranh của công nhân Mỹ đã được sự ủng hộ của công nhân các nước trên thế giới. Tháng 7 năm 1889 tại Đại hội thành lập Quốc tế thứ hai ở Pari đã thông qua Nghị quyết: Ngày 01 tháng 5 năm 1890 những người lao động trên toàn thế giới đã tổ chức các cuộc mít tinh và lấy ngày đó làm ngày kỷ niệm hàng năm. Từ đó ngày 01 tháng 5 trở thành "Ngày Quốc tế lao động".
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	Đồng Lộc
	Đồng Lộc: Ngã ba Đồng Lộc - Giao điểm quốc lộ 15A và tỉnh lộ 02 của tỉnh Hà Tĩnh, thuộc địa phận xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc - Là trọng điểm giao thông huyết mạch trên con đường chi viện từ hậu phương miền Bắc vào chiến trường miền Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Với diện tích nhỏ nhưng ngã ba Đồng Lộc đã phải chịu sự đánh phá có tính hủy diệt của không quân Mỹ hòng cắt đứt mạch máu giao thông của ta. Ngã ba Đồng Lộc đã trở thành địa danh lịch sử hào hùng của dân tộc ta gắn liền với sự hy sinh dũng cảm vào ngày 24 tháng 7 năm 1968 của 10 cô gái thuộc Tiểu đội 4, Đại đội 552, Đội Thanh niên xung phong 55 Hà Tĩnh có nhiệm vụ thông đường, bảo đảm mạch máu giao thông qua ngã ba Đồng Lộc. Để ghi nhớ công lao 10 cô gái hy sinh tại ngã ba Đồng Lộc, Chính phủ đã truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất và danh hiệu Đơn vị anh hùng cho 10 cô gái vào ngày 07 tháng 6 năm 1972. Hiện nay tại ngã ba Đồng Lộc đã được xây dựng Đài tưởng niệm một cách trân trọng.
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	Chương Han
	Chương Han: Anh hùng dân tộc Thái được nhân dân ca ngợi viết thành bản trường ca được lưu truyền từ đời này sang đời khác.
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	Nàng Han
	Nàng Han: Một nữ anh hùng của dân tộc Thái. Truyền thuyết đã kể về Nàng Han như một bản anh hùng ca lịch sử hào hùng của dân tộc Thái và một số dân tộc khác ở Tây Bắc. Nó chứng tỏ truyền thống yêu nước, xả thân vì Tổ quốc, giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ như truyền thuyết Thánh Gióng của người Việt. Đó chính là cội nguồn sức mạnh truyền thống cố kết của dân tộc Việt Nam ta.
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	Lao Khô
	Lao Khô: Là tên bản thuộc xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu. Được lấy tên của ông Tráng Lao Khô, dân tộc Mông (1890 - 1990) đặt cho bản Phiêng Sa từ năm 1962. Vì ông Tráng Lao Khô và nhân dân bản Phiêng Sa đã có nhiều công lao trong việc giúp đỡ, nuôi dấu đồng chí Cay-xỏn Phôm-vi-hản và Ban xung phong Lào - Bắc và trở thành căn cứ cách mạng của Cách mạng Việt Nam - Lào năm 1948 - 1950; được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp quốc gia tại Quyết định số 1240/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 4 năm 2012.
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	Trường Sa 
	Trường Sa: Là một đơn vị hành chính cấp huyện thuộc tỉnh Khánh Hòa do Việt Nam thiết lập trên cơ sở các đảo san hô nhỏ, cồn cát, rạn đá ngầm và bãi ngầm thuộc quần đảo Trường Sa. Trường Sa nằm về phía Đông và Đông Nam bờ biển Việt Nam, được thiết lập dựa trên cơ sở là toàn bộ quần đảo Trường Sa thuộc biển Đông. Huyện đảo trải dài với tọa độ địa lý từ 6°50'00" đến 12°00'00" vĩ độ Bắc và từ 111°30'00" đến 117°20'00" kinh độ Đông, cách Cam Ranh 248 hải lý và cách Vũng Tàu 305 hải lý (tính từ đảo Trường Sa). Quần đảo Trường Sa là một tập hợp hơn một trăm đảo nhỏ, bãi đá ngầm hình thành từ san hô (nằm lập lờ hoặc nhô lên khỏi mặt nước khi thủy triều xuống thấp), bãi cát ngầm, bãi ngầm và bao bọc một vùng biển rộng khoảng 198.964 km². Khoảng cách giữa các đảo cũng khác nhau; nếu đảo Song Tử Đông và đảo Song Tử Tây chỉ cách nhau khoảng 1,5 hải lí thì đảo Song Tử Tây lại cách đảo An Bang đến 230 hải lí. Số lượng đảo thực sự rất ít mà chủ yếu là các rạn đá ngầm có thể chỉ nổi một phần nhỏ khi thủy triều xuống. Ba đảo có diện tích đứng đầu Trường Sa, theo thứ tự giảm dần, là đảo Ba Bình (khoảng 0,4896 km²), đảo Thị Tứ (khoảng 0,372 km²) và đảo Bến Lạc (khoảng 0,186 km²). Đảo cao nhất là Song Tử Tây ở phía bắc quần đảo với độ cao khoảng 4 - 6 m khi thủy triều thấp nhất. Do sở hữu rất nhiều thực thể địa lí nên quần đảo Trường Sa được các nhà hàng hải quốc tế cũng như một số quốc gia phân chia thành nhiều cụm riêng biệt dựa trên sự gần gũi hoặc tương đồng về mặt địa lí hay đơn thuần chỉ là phân chia tương đối. Việt Nam chia quần đảo Trường Sa thành tám cụm là cụm Song Tử, cụm Thị Tứ, cụm Loại Ta, cụm Nam Yết, cụm Sinh Tồn, cụm Trường Sa, cụm Thám Hiểm (cụm An Bang) và cụm Bình Nguyên. Ngày 9 tháng 12 năm 1982, Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam kí Quyết định số 193/HĐBT thành lập huyện Trường Sa thuộc tỉnh Đồng Nai (cũ). Ngày 28 tháng 12 năm 1982, Quốc hội khóa VII ra nghị quyết sáp nhập huyện Trường Sa vào tỉnh Phú Khánh. Ngày 01 tháng 7 năm 1989, tỉnh Phú Khánh được tách ra thành hai tỉnh là Phú Yên và Khánh Hòa. Huyện đảo Trường Sa trực thuộc tỉnh Khánh Hòa. 
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	Hoàng Sa
	Hoàng Sa: Là một đơn vị hành chính thuộc thành phố Đà Nẵng bao gồm quần đảo Hoàng Sa, được thành lập năm 1982 thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng và sau này trực thuộc Đà Nẵng ngày 23 tháng 01 năm 1997 theo Nghị định số 07/1997/NĐ-CP của Chính phủ Việt Nam. Huyện Hoàng Sa có diện tích: 305 km2, chiếm 23,76% diện tích thành phố Đà Nẵng, với địa giới bao gồm một quần đảo có tên gọi là quần đảo Hoàng Sa với các đảo san hô nằm cách đất liền khoảng 170 hải lý (315 km). Huyện bao gồm các đảo: đảo Hoàng Sa, đảo Đá Bắc, đảo Hữu Nhật, đảo Đá Lồi, đảo Bạch Quy, đảo Tri Tôn, đảo Cây, đảo Bắc,đảo Giữa, đảo Nam, đảo Phú Lâm, đảo Linh Côn, đảo Quang Hoà, cồn Bông Bay, cồn Quan Sát, cồn cát Tây, đá Chim Yến, đá Tháp. Để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, ngày 9 tháng 12 năm 1982, Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra Nghị định tổ chức quần đảo Hoàng Sa thành huyện đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Nghị quyết ngày 06 tháng 11 năm 1996 tại kỳ họp thứ X Quốc hội khoá IX nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tách huyện Hoàng Sa khỏi tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng cũ, sáp nhập vào thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương. Ngày 23 tháng 6 năm 1994, Quốc hội Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 5 phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 có nghị quyết nêu rõ: "Quốc hội một lần nữa khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và chủ trương giải quyết các bất đồng liên quan đến Biển Đông thông qua thương lượng hòa bình, trên tinh thần bình đẳng, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng pháp luật quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982, tôn trọng chủ quyền và quyền tài phán của các nước ven biển đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa, trong khi nỗ lực thúc đẩy đàm phán để tìm giải pháp cơ bản lâu dài, các bên liên quan cần duy trì ổn định trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng, không có hành động làm phức tạp thêm tình hình, không sử dụng vũ lực hoặc đe doạ sử dụng vũ lực". Quốc hội nhấn mạnh: "Cần phân biệt vấn đề giải quyết tranh chấp quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa với các vấn đề bảo vệ các vùng biển và thềm lục địa thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, căn cứ vào những nguyên tắc và những tiêu chuẩn của Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982".
Ngày 23 tháng 01 năm 1997, Nghị định số 07/1997/NĐ-CP của Chính phủ Việt Nam chính thức xác định thành lập một đơn vị hành chính cấp huyện là Huyện Hoàng Sa có diện tích 305 km2, với địa giới bao gồm một quần đảo có tên gọi là quần đảo Hoàng Sa với các đảo san hô nằm cách đất liền khoảng 170 hải lý (315 km), gồm: đảo Hoàng Sa, đảo Đá Bắc, đảo Hữu Nhật, đảo Đá Lồi, đảo Bạch Quy, đảo Tri Tôn, Đảo Cây, đảo Bắc, đảo Giữa, đảo Nam, đảo Phú Lâm, đảo Linh Côn, đảo Quang Hòa, Cồn Bông Bay, Cồn Quan Sát, Cồn Cát Tây, Đá Chim Yến, Đá Tháp.
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